Ngày 20/08/2024

CHUYÊN ĐỀ MÔN NGỮ VĂN 9- TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH

              BÀI 1: THƠ VÀ THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
                                VĂN BẢN 2: KHÓC DƯƠNG KHUÊ
(Nguyễn Khuyến)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù
- HS nhận biết được đặc điểm của thể loại tác phẩm, xác định được bố cục, phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của bài Khóc Dương Khuê. Từ đó hình thành, rèn luyện năng lực đọc hiểu một bài thơ song thất lục bát.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề 
- Hiểu và thấu cảm trước những mất mát mà nhà thơ Nguyễn Khuyến đã trải qua đồng thời trân quý tình bạn đẹp.
b. Năng lực chung
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
  2. Về phẩm chất: 
- Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, trân trọng tình bạn, khát vọng hạnh phúc và tình cảm gia đình.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu: Phiếu học tập, trò chơi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5p)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
Dẫn dắt vào bài mới.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs.
d. Tổ chức thực hiện
Trò chơi: Giải mã cuộc sống
Luật chơi: - Cô sẽ có hai vòng chơi. Ở mỗi vòng chơi các con phải đoán đúng tên một nhân tố bí ẩn dựa vào các thông tin trên video.
· Bạn nào đoán nhanh và chính xác thì bạn đó sẽ nhận được 1 phần quà rất hấp dẫn của cô.
Nhân vật bí ẩn 1:
	1.	 Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho ở Phủ Ứng Hoà, tinh Hà Nội. 
	2.	 Là người mê ca trù và sáng tác thơ văn. Tác phẩm nổi tiếng trong sự nghiệp sáng tác của ông là Gặp lại cô đầu cũ, Cảnh đẹp Tây Hồ.
	3.	 Ông có Hiệu là Vân Trì
	4.	năm 1864 ông đỗ cử nhân và đỗ Tiến sĩ năm 1868.
	5.	 Ông làm quan lớn dưới triều Nguyễn.
	6.	 Đến năm 1897, cáo quan về hưu. 
	7.	 5 năm sau ông qua đời và được người bạn tri âm, tri kỷ làm bài thơ khóc thương ông.
		Vậy ông là ai?
Nhân vật bí ẩn 2: 
1.	 Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho có truyền thống khoa bảng ở Huyện Bình Lục, Hà Nam.
	2.	Tác phẩm nổi tiếng của ông là Quế sơn thi tập, Bạn đến chơi nhà.
	3.	 Ông thi đỗ giải Nguyên, hội nguyên và Đình Nguyên nên được mệnh danh là Tam nguyên Yên đổ. Ngoài ra ông còn nhà thơ của làng cảnh Việt Nam.
	4.	Ông làm quan lúc cơ đồ nhà Nguyễn dường như sụp đổ hoàn toàn.
	5.	Năm 1884, ông từ quan về quê ở ẩn.
	6.	Ông là bạn thân của nhà thơ Dương Khuê.
		 Vậy ông là ai?
-  Học sinh có câu trả lời nhanh nhất về nhân vật sẽ giới thiệu về tác giả Nguyễn Khuyến.
Dự kiến sản phẩm:
* Nhà thơ Nguyễn Khuyến
+ Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) hiệu là Quế Sơn, tên lúc nhỏ là Nguyễn Thắng, quê ở Hà Nam
+ Ông xuất thân trong một gia đình nhà Nho nghèo.
+ Năm 1864, ông đỗ đầu trong kỳ thi Hương. Nhưng mấy kì thi sau lại trượt, cho đến năm 1871, ông mới đỗ đầu cả kỳ thi Hội và thi Đình.
+ Ông được người đời gọi là Tam Nguyên Yên Đổ (do đỗ đầu cả ba kỳ thi).
+ Tuy vậy, ông chỉ làm quan có hơn mười năm, còn lại cuộc đời đều sống thanh bạch bằng nghề dạy học tại quê nhà.
+ Nguyễn Khuyến là một người tài năng, có tấm lòng yêu nước thương dân.
- GV nhận xét, chốt KT và vào bài mới.
      Nguyễn Khuyến và Dương Khuê là hai người bạn tri kỷ từ thuở hàn vi. Cũng như bao tình bạn khác như Lưu Bình - Dương Lễ, Bá Nha – Tử Kỳ…họ …
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ 1. Đọc – tìm hiểu chung(5P)
a. Mục tiêu: Nắm được kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm 
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Chia sẻ cách đọc (giọng đọc, cách thực hiện lệnh khi đọc) văn bản và nêu những từ ngữ khó cần chú ý và giải thích.
- HS độc lập thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn.
- GV gọi 2 – 3 HS chia sẻ cách đọc và đọc văn bản, nêu những từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng khó trong văn bản. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, định hướng và đọc minh họa văn bản; cuối cùng GV tổng hợp và cung cấp thêm thông tin, cách hiểu về những từ ngữ khó.
- GV điển tích: Giường treo, đàn kia.
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả: Nguyễn Khuyến
2. Tác phẩm
a. Đọc
- Hướng dẫn HS cách đọc: 
+ Ngắt nhịp: Câu song thất: ngắt nhịp 3/4, 3/2/2; Câu lục bát: chủ yếu ngắt nhịp 2/2/2; 4/4; Riêng dòng đầu tiên ngắt nhịp 2/1/3
+ giọng đọc trầm buồn, chậm rãi, sâu lắng; thay đổi giọng đọc ở các câu hỏi, câu cảm.
b. Chú thích
  Lưu ý
- Từ khó: Cầm xoang, buổi dương cửu, phận đẩu thăng
- Điển tích: Giường treo, đàn kia.

	Xác định thể thơ, tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác và đề tài của bài thơ
? Xác định thể thơ của văn bản?
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
Sự kiện tạo ra nguồn cảm xúc để Nguyễn Khuyến viết bài thơ là gì? (HS hoạt động cá nhân)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện
nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận.
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi/ trình bày sản phẩm thảo
luận.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của
bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	c. Văn bản Khóc Dương Khuê
- Thể thơ: song thất lục bát
- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1902, khi nghe tin
Dương Khuê mất, Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ khóc bạn. 





Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản
a. Mục tiêu:
- Xác định và phân tích được một số yếu tố thi luật của thể thơ song thất lục bát như: số dòng,
số chữ, vần và nhịp trong một khổ thơ.
- Thấy được sự khác biệt giữa thơ song thất lục bát với thơ lục bát. Vận dụng được hiểu biết về lịch sử văn học để đọc hiểu văn bản.
- Trân trọng tình bạn.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
II. Đọc hiểu văn bản
1. Tìm hiểu đặc trưng thể thơ STLB trong VB (10p)
Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cặp đôi (2 phút)
Phiếu HT số 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
        Em hãy chỉ ra đặc điểm của thơ song thất lục bát trong khổ thơ dưới đây:
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn
Biết bao đông bích, điển phần trước sau

	
	Khổ thơ
	Đặc trưng thể loại

	1. Số  dòng, số  tiếng
	………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………

	2. Vần
	………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………

	3. Nhịp
	……………………….………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………



	
	Khổ thơ 
	Đặc trưng thể loại

	1. Số  dòng, số  tiếng
	Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn
Biết bao đông bích, điển phần trước sau.

	- Mỗi khổ gồm 4 dòng: hai dòng thất ngôn và một dòng lục, một dòng bát kế tiếp nhau liên tục. 
- Riêng khổ đầu: mở đầu bằng câu lục bát, một dạng của thể song thất lục bát.

	2. Nhịp
	Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn
Biết bao đông bích, điển phần trước sau.
	Ngắt nhịp: Các câu bảy có thể
ngắt nhịp 3/4 hoặc 3/2/2, hai câu
sáu – tám ngắt theo thể lục bát.)

	3. Vần
	Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,

Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.

Có khi bàn soạn câu văn

Biết bao đông bích, điển phần trước sau.

	Gieo vần: Mỗi khổ thơ có một
vần trắc và ba vần bằng; câu sáu
chỉ có vần chân, ba câu kia vừa
có vần chân vừa có vần lưng.
Cũng có lúc/ rượu ngon cùng nhắp,
         T         B            T
Chén quỳnh tương/ ăm ắp bầu xuân.
B                 T           B
Có khi/ bàn soạn câu văn
      B           T                 B
Biết bao đông bích, điển phần trước sau.
      B           T          B          B



2. Cảm xúc của nhân vật trữ tình(20p)
a. Hai dòng đầu (5p) 
- Hình thức tổ chức hoạt động: cặp đôi(2 phút)
( GV có thể sử dụng PP làm mẫu bằng cách nói to suy nghĩ của mình để phân tích 1 từ ngữ/ hình ảnh sau đó HS bắt đầu phân tích từ ngữ, hình ảnh còn lại của 2 câu thơ đầu)
(?) Hãy phân tích để thấy được việc thể hiện tình cảm của Nguyễn Khuyến trong hai dòng thơ đầu khi nghe tin bạn mất? 
“Bác Dương  thôi  đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”
- GV: Gọi đại diện 1 hs lên báo cáo kết quả. 
Dự kiến trình bày:
“Bác Dương  thôi  đã thôi rồi”
- Bác Dương : cách xưng hô chân tình, thân mật, kính trọng
- Nhịp thơ 2/1/3 tạo sự đột ngột, hụt hẫng
- Thôi (lặp): nhấn mạnh sự trống vắng, mất mát
- Đã thôi rồi: Nói giảm, nói tránh
→ Lời than đau đớn, xót xa, bàng hoàng, thảng thốt.
[bookmark: _Hlk174459362]“Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”
- man mác, ngậm ngùi: Từ láy → cụ thể hóa tâm trạng
- Nhịp 4/4  tạo sự dàn trải mênh mông - giọng thơ chùng xuống
→ Nỗi buồn đau tự lòng người thấm tỏa vào cả không gian, cảnh vật…
Chốt ghi bảng => Nỗi đau tột cùng và tình cảm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân thiết.
? GV hỏi: Thông thường thơ song thất lục bát thì mở đầu bằng hai câu thất nhưng trong bài thơ này các con thấy tác giả lại sử dụng hai câu bát. Vậy theo con, dụng ý của tác giả là gì?
-> GV dẫn vào: Tác giả bắt đầu bài thơ bằng cặp lục bát là dụng ý nghệ thuật của tác giả, ông dùng chính thể thơ dân tộc để giãi bày tâm trạng của mình trước sự ra đi của người bạn tri kỷ. Vậy, tâm trạng, cảm xúc ấy được giãi bày như thế nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu hai mươi dòng thơ tiếp theo của bài.
b. Hai mươi dòng tiếp (15p)
- Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm, kĩ thuật mảnh ghép trong nhóm (7p); 4 nhóm (2 phút làm việc cá nhân- 5 phút các nhóm tổng hợp)
- Đại diện nhóm hoàn thiện sớm nhất lên trình bày.
- Nội dung: Những kỉ niệm về tình bạn đã được tác giả hồi tưởng như thế nào và theo trình tự nào trong đoạn thơ từ dòng 3 đến dòng 22?( Tác giả đã sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ đặc sắc nào khi tái hiện/khi kể lại những kỉ niệm ? Từ đó em có cảm nhận gì về tâm trạng, cảm xúc của tác giả )
Phiếu HT số 2 (7p)
	Đoạn thơ (Từ dòng … đến…)
	Từ ngữ, hình ảnh,
 biện pháp tu từ đặc sắc
	Những kỉ niệm và tâm trạng, cảm xúc của tác giả theo dòng hồi tưởng 

	Từ đòng 3 đến dòng 6
	
	

	Từ dòng 7 đến dòng 14
	
	

	Từ dòng 15 đến dòng 18
	
	

	Từ dòng 19 đến dòng 22
	
	

	Nhận xét chung:




 Dự kiến sản phẩm
	Đoạn thơ (Từ dòng … đến…)
	Từ ngữ, hình ảnh,
 biện pháp tu từ đặc sắc
	Những kỉ niệm và tâm trạng, cảm xúc của tác giả theo dòng hồi tưởng 

	Từ đòng 3 đến dòng 6
	- thuở đăng khoa
- vẫn sớm hôm 
- Kính yêu từ trước đến sau
	- Nhớ thuở cùng chuyên cần đèn sách, hăng hái, nhiệt huyết trên con đường công danh, sự nghiệp,
· Niềm vui khi gặp được tri ân

	Từ dòng 7 đến dòng 14
	- Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo
- Liệt kê: cùng chơi nơi dặm khách, thú vui con hát, rượu ngon cùng nhắp, bàn soạn câu văn
- Điệp ngữ “cũng có lúc”, “có khi”
- Sử dụng điển tích, điển cố “đông bích, điển phần”
	Nhớ  thú vui dặm khách, thú vui đàn hát, khi chén rượu, lúc cuộc cờ, thơ phú tương âm, tương đắc…
· Nhớ những cảm xúc say sưa, tận hưởng  những thú vui tao nhã






	Từ dòng 15 đến dòng 18
	- cùng nhau hoạn nạn; chẳng dám than trời
- Sử dụng điển tích, điển cố “dương cửu, đẩu thăng”
- Câu cảm thán
- Điệp ngữ “thôi”

	- Nhớ khi cùng đỗ đạt đồng khoa như duyên trời, nguyện đem sức mình phục vụ đất nước, hoạn nạn vượt qua, ngọt bùi chia sẻ.

- Cảm nhận về quy luật của thời gian đối với cuộc đời con người.
· Sự trân trọng, thấu hiểu cả những nỗi niềm tâm sự thầm kín, xót xa …

	Từ dòng 19 đến dòng 22
	- trước ba năm,
- mừng rằng,
- vẫn tinh thần chưa can
	-Nhớ niềm vui trong lần gặp cuối 
=> Sự hẫng hụt, xót đau trước thực tại

	Nhận xét chung:
- Nghệ thuật:
+ Sử dụng thể thơ song thất lục bát với âm điệu nhớ thương
+ Kể lại những kỉ niệm với bạn theo trình tự thời gian từ thời trẻ đến lúc về già
-> bộc lộ cảm xúc qua yếu tố tự sự
 - Tình cảm của tác giả: nhớ lại những kỉ niệm, nhà thơ càng khẳng định tình bạn gắn bó keo sơn, thắm thiết giữa hai bằng hữu, hai trí thức, hai tri âm, tri kỉ; cùng với đó là nỗi xót xa, hụt hẫng, tiếc nhớ khi bạn không còn nữa.
Chốt ghi bảng:
- Nghệ thuật:
+ Thể thơ song thất lục bát, âm điệu nhớ thương
+ Bộc lộ cảm xúc qua yếu tố tự sự
 - Nội dung: 
+ Khẳng định tình bạn gắn bó keo sơn, thắm thiết 
+ Nỗi xót xa, hụt hẫng, tiếc nhớ bạn.


 III. Luyện tập, vận dụng:
· Mục tiêu: Giúp HS củng cố, năm chắc KT bài học và từ đó biết trân trọng tình bạn.
· Hoạt động:  cá nhân.
· Câu hỏi: Ghi lại cảm nhận của các con sau khi xem video
· Học sinh xem video
· Học sinh bày tỏ cảm nhận của mình sau khi xem video. 
IV. Dặn dò về nhà
  Giao phiếu học tập
c. Mười hai mươi dòng thơ cuối
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Phạm vi
	Từ ngữ, hình ảnh,
 biện pháp tu từ đặc sắc
	Diễn tả cảm xúc, tâm trạng 

	Từ câu 23 đến hết bài


	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Nhận xét: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..




 3. Chủ đề, cảm hứng chủ đạo, thông điệp của văn bản

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Tìm hiểu bố cục, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo, chủ đề và thông điệp của văn bản?

	Bố cục
	Mạch cảm xúc
	Cảm hứng chủ đạo
	Chủ đề
	Thông điệp

	
	
	
	
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

	Nghệ thuật
	

	Nội dung
	

	Những lưu ý khi đọc hiểu thơ song thất lục bát
	



